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	Trong đảo ngược lớp học, giáo viên đóng vai trò là người hỗ trợ, đưa ra các tình huống có vấn đề để hướng dẫn người học quyết định từ đó, tiết kiệm thời gian và tạo cơ hội phát triển tư duy cho người  học, đây là mô hình thích hợp với đào tạo trực tuyến. Bài viết trình bày những cơ sở lý luận về mô hình phòng học đảo ngược và thảo luận những điểm mạnh, điểm yếu của mô hình này vào dạy đào tạo trực tuyến, từ đó đưa ra một số đề xuất trong việc triển khai ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
ABSTRACT:
In flipped classroom, the teacher acts as a facilitator of savings, presenting problem situations to guide learners to make decisions from there, saving time and providing opportunities to develop thinking for others. used for learning, this is a suitable model for online training. The writing presents the theoretical grounds for blended learning, synthesizes research about the model of flipped classrooms and discusses the strengths and weaknesses of this model to online training, from which some implications will be put forward as to its implementation in the Ly Tu Trong College.


	
	
	

	
	
	



1. MỞ ĐẦU
Hơn bao giờ hết trong giai đoạn hiện tại, khi mà dịch bệnh Covid đang hoành hành khắp Việt Nam và toàn cầu, đặc biệt tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta,  cuộc cách mạng Công nghệ 4.0 đã phát huy vai trò thay đổi to lớn, một trong những biến đổi rõ nét đó là giáo dục 4.0, việc dạy học trực tuyến trở nên gần gũi với người học hơn bao giờ hết.
Trong lớp học truyền thống, chung ta thấy giáo viên phải dành phần lớn thời gian trên lớp để giúp người học nắm được những kiến thức, kỹ năng mới, sau đó người học làm bài tập, thực hành tại lớp, được giao bài tập về nhà để củng cố, hoàn thiện tri thức đã tiếp nhận được. Trong thời điểm dịch bệnh bộc phát thì dạy học truyền thống là không thể. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên cũng gặp nhiều khó khăn. Một trong những thách thức đặt ra là làm thế nào để giáo viên có thể tổ chức dạy học trực tuyến cho hiệu quả. Với mong muốn góp phần khắc phục khó khăn trên, trong bài viết này, tôi tập trung nghiên cứu áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong tổ chức dạy học trực tuyến. Mô hình dạy học truyền thống chưa thực sự tạo cho người học tính chủ động, tích cực và có nhiều hứng thú trong học tập. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh và cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ thì việc dạy học kết hợp sử dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy quá trình học tập bên ngoài lớp học là một xu thế đã và đang ngày càng phổ biến trong giáo dục trên thế giới, các yếu tố này thúc đẩy cần có một phương thức mới giúp người học hoàn thành bài tập để kiểm tra sự hiểu của người học. Từ nhu cầu này, tôi  đã tổng hợp các tài liệu và nghiên cứu phát triển nên mô hình kết hợp “lớp học đảo ngược” vào trong đào tạo trực tuyến, mô hình kết hợp này có thể ứng dụng được trong dạy các môn học khác nhau ở các ngành nghề khác nhau  tại trường chúng ta.

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích và tổng hợp các tài liệu về lớp học đảo ngược. Trên cơ sở phân tích các tài liệu này để làm rõ cơ sở lý luận, những đặc trưng của mô hình lớp học đảo ngược để đề xuất ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
2.1. Mô hình lớp học đảo ngược 
2.1.1. Giới thiệu mô hình lớp học đảo ngược 
Mô hình lớp học đảo ngược là một phương thức dạy học theo mô hình kết hợp [6]. Mô hình này đã khai thác triệt để những ưu điểm của công nghệ thông tin và góp phần giải quyết được những hạn chế của mô hình dạy học truyền thống bằng cách “đảo ngược” quá trình dạy học so với mô hình dạy học truyền thống. Sự đảo ngược ở đây được hiểu là sự thay đổi với các dụng ý và chiến lược sư phạm thể hiện ở cách triển khai các nội dung, mục tiêu dạy học và các hoạt động dạy học khác với cách truyền thống trước đây của người dạy và người học [1]. Trong mô hình lớp học đảo ngược, các hoạt động “Học ở lớp, làm bài tập ở nhà” được chuyển thành các hoạt động tự học ở nhà qua video bài giảng  trực tuyến, nghiên cứu bài học qua Internet và khi đến giờ học trực trên lớp người học sẽ làm bài tập, trao đổi, chia sẻ các nội dung của bài học, giải quyết các vấn đề, tình huống do giáo viên đặt ra. Người học sẽ phải làm việc với bài giảng trước thông qua đọc tài liệu, tóm tắt tài liệu, nghe giảng thông qua các phương tiện hỗ trợ như các clip, bản trình chiếu cũng như tìm kiếm, khai thác các tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu bài học. Bài giảng của giáo viên được gửi trước cho sinh viên và trở thành bài tập ở nhà mà người học phải chuẩn bị trước khi lên lớp. Toàn bộ thời gian trên lớp sẽ dành cho các hoạt động định hướng giáo viên, nghe các người học báo cáo, trao đổi, chia sẻ phần chuẩn bị của mình trước khi giáo viên củng cố và chính thức chốt lại các nội dung của bài học. Điều này rất phù hợp với yêu cầu tổ chức dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường ta. Khi so sánh giữa hai mô hình, có thể nhận thấy sự khác biệt cơ bản trong việc tổ chức các hoạt động trong và ngoài lớp học giữa mô hình lớp học đảo ngược và lớp học truyền thống. 
Bảng 1. Chuyển đổi đảo ngược các hoạt động trong mô hình lớp học đảo ngược và lớp học truyền thống [4] 
	Loại lớp học
	Trên lớp học
	Ngoài giờ học

	Lớp học truyền thống
	Bài giảng/ bài học
	Bài tập và luyện tập

	Lớp học đảo ngược
	Bài tập và luyện tập
	Bài giảng/ video



2.1.2. Bản chất của mô hình lớp học đảo ngược
 Theo [2] thì “Đảo ngược/đảo trình lớp học là chuyển đổi những hoạt động trong lớp ra ngoài lớp và ngược lại”. Lớp học đảo ngược làm thay đổi vai trò của người dạy và người học. Bản chất của mô hình lớp học đảo ngược là hướng đến mục tiêu hoạt động hóa việc học của người học, chú trọng sự tương tác giữa người học và môi trường học tập nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức từ kiến thức vốn có của người học đến kiến thức cần chiếm lĩnh. Giáo viên phải tạo được môi trường để thúc đẩy sự sáng tạo trong tiếp thu kiến thức của người học cũng như tạo cơ hội để rèn luyện, phát triển tư duy cho người học. Trong mô hình lớp học đảo ngược, giáo viên cần xác định rõ việc dạy học phải lấy hoạt động học của sinh viên làm trung tâm [2]. Trên cơ sở nghiên cứu vai trò của giáo viên, nhiệm vụ của người học trong mô hình lớp học truyền thống và mô hình lớp học đảo ngược, chúng ta có bảng so sánh sau:

Bảng 2. So sánh tổ chức lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược người dạy và người học [3]
	Loại lớp học
	Người dạy
	Người học

	Lớp học truyền thống
	- Người dạy hướng dẫn 
- Người dạy đánh giá
	- Người học ghi chép 
- Người học làm theo hướng dẫn 
- Người học có bài tập

	Lớp học đảo ngược
	- Người dạy chia sẻ bài giảng, tài liệu, sách, video, trang web, cho người học nghiên cứu tại nhà 
- Người dạy hướng dẫn, tổ chức thảo luận và chốt các nội dung bài học trên lớp
	- Người học hiểu sâu hơn các khái niệm, ứng dụng và có sự kết nối với nội dung đã tạo ra khi thảo luận tại lớp. 
- Người học nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết. 


2.1.3. Những ưu điểm của mô hình lớp học đảo ngược
Mô hình lớp học đảo ngược là phương thức tổ chức dạy học đã và đang chứng tỏ sự phù hợp, có nhiều ưu thế trong tổ chức dạy học ở các nhà trường hiện nay. Theo [5]., một số ưu điểm chính của phương thức tổ chức dạy học này là:
Với người học: 
- Mô hình dạy học này phù hợp với sự phát triển tư duy của người học. 
- Giúp người học chủ động trong học tập.
 - Sử dụng hiệu quả thời gian học tập tại nhà và trên lớp học. 
- Giúp nâng cao năng lực phát hiện 
- Giải quyết vấn đề và rèn luyện các kỹ năng cho người học (kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, thuyết trình, đọc, nghiên cứu tài liệu,...) 
Với giáo viên: 
- Khai thác được thế mạnh của mô hình để tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả. 
- Tăng thời gian giao tiếp, làm việc với người học (không chỉ bó hẹp trong không gian lớp học). 
- Hệ thống bài giảng, học liệu dùng cho giảng dạy được sử dụng, khai thác khoa học, hiệu quả hơn, có thể sử dụng học liệu dùng chung, học liệu mở cho các môn học. 
2.2. Mô hình dạy học trực tuyến và việc dạy học trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM 
Đôi nét về trường Cao đăng Lý Tự Trọng TPHCM nơi tôi đang công tác [7]. Nhà trường có khuôn viên với diện tích trên 5 hécta tọa lạc tại trung tâm Quận Tân Bình, trường có khuôn viên xanh rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh…phục vụ tất cả các nhu cầu học tập, vui chơi, TDT cho qui mô đào tạo trên 18.000 sinh viên và tuyển sinh hằng năm trên 8.000 sinh viên. Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường hơn 300 người, trong đó, 100% giảng viên đạt và vượt chuẩn về chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm. Chương trình đào tạo của trường , đặc biệt là các ngành đang xây dựng nghề trọng điểm cấp quốc gia, cấp khu vực ASEAN và nghề trọng điểm cấp quốc tế liên tục được cập nhật, cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Sinh viên được học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục thân thiện, tự do phát huy tính sáng tạo qua các hoạt động thực hành, thực tập nghề, nghiên cứu khoa học, luyện tay nghề giỏi, qua các sân chơi học thuật, câu lạc bộ, hoạt động nhóm và các hoạt động tình nguyện. Hàng năm, Nhà trường có nhiều chính sách, chế độ hỗ trợ cho sinh viên như: học bổng khuyến khích học tập, học bổng “Lý Tự Trọng tiếp bước đến trường ”, Học bổng “Cựu học sinh, sinh viên” được tài trợ bởi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong, ngoài nước và cựu học sinh, sinh viên của Trường … Nhà trường có mối quan hệ gắn bó với hơn 1000 doanh nghiệp, để giảng viên và sinh viên đến thực hành, thực tập, có cơ hội tiếp cận với công nghệ và môi trường làm việc hiện đại, giúp học sinh, sinh viên có cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo sau 6 tháng chiếm hơn 90% sinh viên tốt nghiệp hàng năm. 
Vê nghiên cứu khoa học: Trường chú trọng nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với yêu cầu từng ngành nghề để học sinh có lý thuyết vững, tay nghề giỏi, Trường luôn cải tiến chương trình giảng dạy, biên soạn giáo trình các môn học phù hợp với máy móc thiết bị, Trường đã tổ chức 16 hội thảo khoa học chuyên đề, báo cáo sáng kiến kinh nghiệm và cải tiến kỹ thuật điển hình, Toàn trường có 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, 55 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và 180 đề tài cấp khoa trong năm học 2007-2010,Trường thường xuyên tham khảo ý kiến các kỹ sư và chuyên gia tại doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực từng ngành nghề trong xã hội, để định hướng phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo cho trường.
Hiện nay, trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp trên toàn thế giới, nhiều trường học phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho giáo viên và sinh viên học sinh. Một số trường có công tác chuẩn bị tốt các điều kiện nên chuyển sang dạy học trực tuyến. Trường ta đã sử dụng phần mềm Google meet được Google cung cấp miễn phí để tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến. Ban đầu, giảng viên và học sinh sinh viên nhà trường gặp một số khó khăn trong dạy học trực tuyến chưa quen với phương thức dạy học mới, chưa đồng công cụ hỗ trợ hoc tập của người học, nhưng dần những khó khăn này được tháo gỡ. Nhà trường đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng trực tuyến tối thứ 7 hàng tuần kể từ tháng 5 năm 2021 đến nay. Học sinh sinh viên  và giảng viên thấy hứng thú, thấy dạy học trực tuyến là phù hợp với điều kiện phải giãn cách xã hội, nhất là với sinh viên vì các em có thể đọc trước tài liệu, nghe giảng trực tiếp cũng như xem lại các bài giảng hay trao đổi, chia sẻ các nội dung với giáo viên hay các bạn cả trước, trong và sau giờ lên lớp. Tuy vậy, sau gần 2 tháng tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến, qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, các bài giảng của giảng viên chủ yếu dành thời gian tương tác trực tiếp, một số các giảng viên gửi tài liệu, bài giảng, câu hỏi hướng dẫn học cho sinh viên trước khi tiến hành giảng dạy trực tuyến. Tuy vậy, nhiều giảng viên còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện dạy học trực tuyến về sử dụng thiết bị, về phương pháp, cách thức tổ chức dạy học qua mạng,…cũng như chưa khai thác được nhiều thế mạnh của phương thức dạy học này và chưa có sự đồng bộ trong phương pháp dạy học trực tuyến.
2.3. Đề xuất tổ chức dạy học trực tuyến theo hướng áp dụng mô hình lớp học đảo ngược tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
Việc nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình lớp học đảo ngược được nhiều người quan tâm. Nhiều tác giả đã nghiên cứu và đề xuất việc tổ chức hoạt động theo mô hình lớp học đảo ngược theo các cách tiếp cận khác nhau như cách tạo môi trường dạy học kết hợp, phương án kết hợp giữa dạy học dự án và mô hình lớp học đảo ngược, cũng như kết hợp giữa dạy trực tiếp và trực tuyến trong mô hình lớp học đảo ngược [3]  . Trên cơ sở các nghiên cứu về mô hình lớp học đảo ngược những lợi thế của phương thức dạy học trực tuyến, tôi đề xuất cách tổ chức dạy học lớp học đảo ngược kết hợp vào trong đào tạo trực tuyến kết hợp sử dụng ứng dụng quản lý lớp học Google Classroom và Google meet áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” được mô tả trong bảng 3.
 Bảng 3. Áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong tổ chức dạy học trực tuyến bằng ứng dụng quản lý lớp học Google Classroom và Google meet
	
	Hoạt động người dạy
	Hoạt động người học
	Môi trường tương tác

	Trước giờ lên lớp
	- Lựa chọn nội dung, bài dạy thích hợp. 
- Thiết kế bài giảng, video, chia sẻ các tài liệu cho người học 
- Giao nhiệm vụ học tập cho người học.
	- Xem/nghiên cứu bài giảng, tài liệu, video ở nhà. - Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao.
	Máy tính, mạng Internet, ứng dụng quản lý lớp học Google Classroom và Google meet

	Trong giờ lên lớp
	- Chủ trì tổ chức hoạt động thảo luận, trao đổi các nội dung bài học. 
- Kết luận các vấn đề chính của bài dạy học
	Thảo luận nhóm, trao đổi với nhau và với giảng viên.
	Trực tiếp giờ giảng theo thời gian thực ứng dụng quản lý lớp học Google Classroom và Google meet 

	Sau giờ lên lớp
	- Hỗ trợ, trao đổi, giải đáp thắc mắc của người học về nội dung đã học. 
- Kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận kiến thức, kỹ năng của người học.
	Thảo luận, trao đổi và thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên giao.
	Máy tính, mạng Internet, hệ thống quản lý lớp học ứng dụng quản lý lớp học Google Classroom và Google meet, dùng để đăng bài, tương tác với giảng viên, upload / download tài liệu và làm bài tập.




Với cách thực hiện dạy học kết hợp giữa mô hình lớp học đảo ngược và dạy học trực tuyến, yêu cầu đối với giảng viên:
- Giảng viên lựa chọn nội dung, bài dạy thích hợp, thiết kế các bài giảng, video, chia sẻ các tài liệu đồng thời giao các nhiệm vụ học tập cần thực hiện cho SV (như tìm hiểu các vấn đề học tập; bài tập phát triển năng lực; bài báo cáo kèm sản phẩm báo cáo…) 
- Giảng viên chủ trì tổ chức hoạt động đưa ra ý kiến, thảo luận, trao đổi các nội dung bài học giữa SV với SV sau đó kết luận các vấn đề chính của bài dạy học khi thực hiện giờ giảng theo thời gian thực. 
- Giảng viên tiếp tục hỗ trợ, trao đổi, giải đáp thắc mắc của người học về nội dung đã học trên không gian lớp học qua mạng đã được tạo ra sau khi kết thúc giờ học trực tiếp cũng như thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận kiến thức, kỹ năng của người học 
Yêu cầu đối với người học: 
- SV bắt buộc phải xem/nghiên cứu bài giảng, tài liệu, video ở nhà và hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giảng viên giao trước khi vào học trực tuyến. 
- SV dành thời gian để thảo luận nhóm, trao đổi với nhau và trao đổi với giảng viên (các SV khác vẫn theo dõi được) trên lớp học trực tuyến. 
- SV làm bài tập và thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên giao sau mỗi buổi học. 
Tôi đã thực hiện việc dạy học kết hợp giữa dạy học trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Google meet, Google Classroom và mô hình lớp học đảo ngược khi dạy học một số nội dung của học phần rèn luyện kỹ năng triển khai hệ thống mạng cho sinh kết quả thực hiện rất khả quan, sinh viên hiểu và có thể làm bài tập tốt trong giờ học. Tuy nhiên, qua việc triển khai cụ thể việc dạy học trực tuyến với mô hình lớp học đảo ngược, ngoài những ưu điểm đã được chỉ ra chúng tôi nhận thấy còn những khó khăn cần phải quan tâm giải quyết. Đó là việc tổ chức dạy học này đòi hỏi giảng viên mất nhiều công sức, thời gian cho việc lựa chọn, chuẩn bị nội dung, bài học; giảng viên dành nhiều thời gian để tương tác với người học hơn ở thời điêm trước, trong và sau giờ học trực tuyến; các học viên nhiều người không có máy tính xách tay phải dùng điện thoại hoặc máy tính để bàn không có micro, camera để tham gia lớp học nên phần tương tác, trao đổi trực tiếp còn hạn chế. Nhà trường cần đồng bộ một khung đào tạo trực tuyến nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong đào tạo trực tuyến.
3. Kết luận
Bài viết đã trình bày cơ sở lý thuyết và thực tiễn ứng dụng một mô hình kết hợp lớp học đảo ngược vào đào tạo trực tuyến ở nhà do tình hình dịch bệnh, đồng thời phân tích điểm mạnh và hạn chế của mô hình này, tôi nghĩ rằng có thể ứng dụng mô hình dạy học này phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay và xu hướng của thời đại. Mặc dù, đây chỉ là một trong nhiều mô hình thiết kế dạy học, nhưng việc lựa chọn mô hình sẽ giúp cho hoạt động dạy học trở nên đa dạng và thú vị hơn đối với người học. Mặc dù xét về kết quả học tập, mô hình này chưa mang lại tác động vượt trội so với mô hình dạy học truyền thống, nhưng ưu điểm và tiết kiệm thời gian cung như phát huy tư duy tìm tòi nghiên cứu của người học là rõ nét nhất. Từ những hiểu biết về mô hình lớp học đảo ngược, có thể khẳng định rằng nó sẽ giúp nâng cao ý thức, thái độ tự học và trách nhiệm học tập và đồng thời tạo ra thói quen học hợp tác ở người học, đơn giản bởi nếu không có hợp tác với người dạy, không chuẩn bị tốt trước khi lên lớp, người học sẽ không đủ kiến thức để tiếp thu bài khi lên lớp; thái độ nghiêm túc và kỹ năng tốt là điều không thể thiếu đối với công dân thời đại số. 
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